
Phụ lục 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐTPT CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO

DTTS NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày       tháng       năm 2023 của UBND huyện Đăk Glei)

T
T Đơn vị, địa phương

Kế hoạch vốn năm 2023 đã phê duyệt tại Nghị quyết
21/NQ-HĐND ngày 06/10/2023 và điều chỉnh tại

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/12/2023
Kế hoạch vốn năm 2023 sau khi điều chỉnh

Ghi
chú

Tổng cộng Chi tiết dự án thành phần Tổng cộng Chi tiết dự án thành phần

Dự án 4 Dự án 5 Dự án 4 Dự án 5
TỔNG SỐ 65.226,0 30.294 6.969 65.101 30.240 6.898

I Cấp huyện 37.648,0 7.423 6.969 37.523 30.240 6.898

1 BQL Dự án đầu tư xây dựng 31.165,0 7.432 6.969 31.040 7.369 6.898
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Phụ lục 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐTPT CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÙNG

ĐỒNG BÀO DTTS NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày       tháng       năm 2023 của UBND huyện Đăk Glei)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án/công trình Địa điểm
xây dựng

Chủ đầu
tư

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
vốn năm

2023

Điều chỉnh
vốn 2023

Tăng/giả
m Ghi chú

Số QĐ,
ngày
tháng

năm ban
hành

Trong đó

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW

TỔNG SỐ 65.226 65.101 -125

A
CT MỤC TIÊU QUỐC GIA

VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ
MIỀN NÚI

i
Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố
trí, ổn định dân cư ở những nơi
cần thiết

0

1 Dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại
chỗ xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei

xã Ngọc
Linh

Ban
QLDA
ĐTXD
huyện

2023-
2025

501;
30/9/2022 20.000 20.000 3.929 5.689 +1760

2
Hỗ trợ làm nhà dự án định canh
định cư tập trung thôn Ngọc Nang,
xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei

Xã
Mường
Hoong

UBND xã
Mường
Hoong

2023-
2025

92;
13/12/202

2
4.400 4.400 4.400 2.640 -1.760

Thực
hiện 90
hộ

II

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời
sống trong vùng đồng bào DTTS
và miền núi

30.294 30.240 -53,7 Tỉnh thu
hồi

Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ
thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời
sống trong vùng đồng bào DTTS
và miền núi

-53,7

a) Dự án chuyển tiếp năm 2022

2 Sửa chữa, cải tạo chợ Đăk Pék Xã Đăk
Pék

Ban
QLDA
ĐTXD
huyện

2022 344;
21/9/2022 740 740 606 594 -12

b) Dự án khởi công năm 2023 0

1 Thủy lợi Đăk Doang thôn Làng
Đung xã Mường Hoong

Xã
Mường
Hoong

Ban
QLDA
ĐTXD
huyện

2023
678;

12/12/202
2

1.100 1.100 1.100 1.090 -10

2 Thủy lợi Nước Rùi thôn Xốp Dùi
xã Xốp

Thôn Xốp
Dùi, Xã

Xốp

Ban
QLDA
ĐTXD
huyện

2023
680;

12/12/202
2

1.000 1.000 1.000 987 -13

3 Xây mới thuỷ lợi Đăk Đe xã Đăk
Nhoong

Xã Đăk
Nhoong

Ban
QLDA
ĐTXD
huyện

2023
679;

12/12/202
2

836 836 836 818 -18

III
Dự án 5: Phát triển giáo dục đào
tạo nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực

6.969 6.898 -70,7 Tỉnh thu
hồi

Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động,
củng cố phát triên trường phổ
thông dân tộc nội trú, trường
phổ thông dân tộc bán trú,
trường phổ thông có học sinh ở
bán trú và xoá mù chữ cho người
dân vùng đồng bào dân tộc thiểu
số

0

a) Dự án chuyển tiếp năm 2022 7.350 7.350 2.151 2.080 -70,7

1 Trường PTDTBT THCS xã
Mường Hoong

Xã
Mường
Hoong

Ban
QLDA
ĐTXD
huyện

2022-
2023

338;
21/9/2022 3.865 3.865 1.265 1.216 -49
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2 Trường PTDTBT THCS xã Ngọc
Linh

Xã Ngọc
Linh

Ban
QLDA
ĐTXD
huyện

2022-
2023

339;
21/9/2022 3.485 3.485 886 864 -22

TT Danh mục dự án/công trình Địa điểm
xây dựng

Chủ đầu
tư

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch
vốn năm

2023

Điều chỉnh
vốn 2023

Tăng/giả
m Ghi chú

Số QĐ,
ngày
tháng

năm ban
hành

Trong đó

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong
đó: Vốn
NSTW
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